
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15, ngách 64/39 ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN NAM VIỆT

0109268372

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị truyền tải năng lượng cơ khí

2814(Chính)

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

4. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

5. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

6. Xây dựng nhà để ở 4101

7. Xây dựng nhà không để ở 4102

8. Xây dựng công trình đường sắt 4211

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

11. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

12. Xây dựng công trình công ích khác 4229

13. Xây dựng công trình thủy 4291

14. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

15. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
CƠ ĐIỆN NAM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VIET ELECTRICAL MECHANICS 
TRADING AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng - công nghiệp; - Thiết kế cơ - điện công trình; - Thiết 
kế cấp - thoát nước công trình; - Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng 
cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy 
và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng 
cháy và chữa cháy; 
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Giám sát công tác xây dựng bao gồm: + Giám sát công tác 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật; + Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; + 
Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa 
chất công trình; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra 
thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết 
kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; - Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; - Thi công xây dựng công trình; - Giám sát thi công xây 
dựng công trình; - Kiểm định xây dựng.
- Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ;
- Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

7110

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập)

7490

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ QUẾ

Xóm 8, Phúc Đức, Xã 
Sài Sơn, Huyện Quốc 
Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.250.000.000 25,000 001183016850

2HỒ NHƯ 
THẮNG

Xóm 9, Xã Nga Thái, 
Huyện Nga Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

1.250.000.000 25,000 038092008234

3ĐẶNG 
CÔNG 
THÀNH

Số nhà 310, phố Mới, 
Thị Trấn Chờ, Huyện 
Yên Phong, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

1.250.000.000 25,000 125240779

4TRẦN 
QUỐC 
TOẢN

Thôn Khe Năm, Xã 
Hưng Khánh, Huyện 
Trấn Yên, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

1.250.000.000 25,000 060900255

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060900255
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Khe Năm, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, 
Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Khe Năm, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC TOẢN Nam

28/12/1990 Kinh Việt Nam

31/03/2017 Công an tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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